
1

Tổng số 

hộ

Số hộ 

DTTS
Tỷ lệ (%)

Tổng số 

hộ nghèo
Tỷ lệ (%)

Số hộ 

nghèo 

DTTS

Tỷ lệ (%) ĐK1 ĐK2 ĐK3 ĐK4

 Tổng 138 1297 137872 97842 70.97 19515 14.2 18186 93.1899

I Huyện Si Ma Cai 10 59 7468 6845 91.66 1221 16.35 1220 99.92

1 Thị trấn Si Ma Cai 7 1214 737 60.71 83 6.84 83 100 I

2 Xã Nàn Sán 8 771 759 98.44 92 11.93 92 100 I

3 Xã Bản Mế 5 521 510 97.89 53 10.17 52 98.11 I

4 Xã Sín Chéng 7 908 851 93.72 70 7.71 70 100 I

5 Xã Cán Cấu 4 556 544 97.84 57 10.25 57 100 I

6 Xã Thào Chư Phìn 4 543 533 98.16 144 26.52 144 100 III

7 Xã Nàn Sín 4 467 433 92.72 134 28.69 134 100 III

8 Xã Quan Hồ Thẩn 8 998 995 99.699 175 17.54 175 100 x III

9 Xã Sán Chải 5 637 634 99.52904 149 23.39 149 100 III

10 Xã Lùng Thẩn 7 853 849 99.53 264 30.95 264 100 III

II Huyện Bắc Hà 19 158 13851 11042 79.72       2,607 18.82       2,555 98.01

1 Thị trấn Bắc Hà 10       1,572 362 23.03 10 0.64 5 50 I

2 Xã Tà Chải 6 739 550 74.42 31 4.19 31 100.0 I

3 Xã Na Hối 9       1,019 809 79.39 71 6.97 65 91.55 I

4 Xã Bảo Nhai 14       1,719 776 45.14 106 6.17 78 73.58 I

5 Xã Nậm Đét 5 491 490 99.80 44 8.96 43 97.7 I

 Thuộc 

khu 

vực

Tổng 

số 

thôn

PHÂN ĐỊNH THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2025

DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Báo cáo số:               /BC-UBND ngày             /01/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai)

Hộ Nghèo

Biểu 1

STT Tên tỉnh, huyện, xã
Tổng 

số xã

Các điều kiện kèm theo
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Tổng số 

hộ

Số hộ 

DTTS
Tỷ lệ (%)

Tổng số 

hộ nghèo
Tỷ lệ (%)

Số hộ 

nghèo 

DTTS

Tỷ lệ (%) ĐK1 ĐK2 ĐK3 ĐK4

 Thuộc 

khu 

vực

Tổng 

số 

thôn

Hộ Nghèo

STT Tên tỉnh, huyện, xã
Tổng 

số xã

Các điều kiện kèm theo

6 Xã Bản Phố 11 756 753 99.60 86 11.38 86 100 I

7 Xã Tả Van Chư 7 453 453 100.00 128 28.26 128 100 III

8 Xã Cốc Lầu 7 656 537 81.86 120 18.29 113 94.17 x III

9 Xã Bản Liền 7 486 480 98.77 136 27.98 136 100 III

10 Xã Lùng Cải 6 487 487 100 178 36.55 178 100 III

11 Xã Nậm Mòn 8 639 628 98.28 102 15.96 102 100 x III

12 Xã Nậm Lúc 10 701 655 93.44 205 29.24 200 97.56 III

13 Xã Tả Củ Tỷ 9 601 600 99.83 209 34.78 209 100 III

14 Xã Bản Cái 5 292 288 98.63 103 35.27 103 100 III

15 Xã Thải Giàng Phố 8 649 639 98.46 221 34.05 221 100 III

16 Xã Nậm Khánh 4 255 254 99.61 84 32.94 84 100 III

17 Xã Hoàng Thu Phố 7 543 542 99.8 200 36.83 200 100 III

18 Xã Lùng Phình 6 688 646 93.90 194 28.20 194 100 III

19 Xã Cốc Ly 19 1,105      1,093      98.91 379 34.30 379 100.0 III

III

 Huyện Mường 

Khương 16 157 13630 11749
86.20

2704
19.8

2680
99.11

1 Xã Lùng Vai 14 1,351    988 73.13 62 4.6 59 95.16 I

2 Xã Bản Sen 7 939 665 70.82 49 5.2 43 87.76 I

3 TT Mường Khương 17 2,349    1,648    70.16 217 9.2 214 98.62 I

4 Xã Bản Lầu 15 1,635      1,164      71,1 80 4.9 70 87.50 I

5 Xã Thanh Bình 8 733 711 97,1 71 9.7 71 100 I

6 Xã Pha Long 9 690 682 98.84 81 11.7 81 100 I
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Tổng số 

hộ

Số hộ 

DTTS
Tỷ lệ (%)

Tổng số 

hộ nghèo
Tỷ lệ (%)

Số hộ 

nghèo 

DTTS

Tỷ lệ (%) ĐK1 ĐK2 ĐK3 ĐK4

 Thuộc 

khu 

vực

Tổng 

số 

thôn

Hộ Nghèo

STT Tên tỉnh, huyện, xã
Tổng 

số xã

Các điều kiện kèm theo

7 Xã Lùng Khấu Nhin 9 654       650 99.39 251 38.4 250 99.60 III

8 Xã Nấm Lư 9 723       723 100.0 238 32.9 238 100 III

9 Xã Cao Sơn 7 651 647 99.4 244 37.5 244 100 III

10 Xã La Pan Tẩn 9 603 592 98.2 237 39.3 237 100 III

11 Xã Tả Thàng 8 496 494 99.6 220 44.4 220 100 III

12 Xã Tả Gia Khâu 8 437 436 99.8 160 36.6 160 100 III

13 Xã Dìn Chin 9 693 691 99.7 268 38.7 268 100 III

14 Xã Tả Ngài Chồ 9 581 572 98.5 221 38.0 221 100 III

15 Xã Nậm Chảy 11 593 588 99.2 155 26.1 155 100 III

16 Xã Tung Chung Phố 8 502 498 99.2 150 29.9 149 99.33 III

IV  Thị xã Sa Pa 15 106 12107 10253 84.7 2593 21.4 2573 99.2

1 Phường  Phan Si Păng 5 845 230 27.2 37 4.4 31 83.8 I

2 Xã Tả Phìn 6 734 641 87.3 32 4.4 32 100 I

3 Xã Liên Minh 8 780 733 94.0 155 19.9 155 100 I

4 Xã Mường Bo 9 867 853 98.4 146 16.8 146 100 I

5 Phường  Hàm Rồng 5 807 432 53.5 86 10.7 83 96.5 II

6 Phường Ô Quý Hồ 3 372 128 34.4 64 17.2 55 85.9 x III

7 Phường Cầu Mây 3 368 307 83.4 65 17.7 65 100 x III

8 Phường Sa Pả 4 718 482 67.1 131 18.2 129 98.5 x III

9 Xã Bản Hồ 7 594 555 93.4 147 24.7 147 100 III

10 Xã Thanh Bình 9 720 711 98.8 148 20.6 148 100 III

11 Xã Trung Chải 7 948 925 97.6 286 30.2 286 100 III
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Tổng số 

hộ

Số hộ 

DTTS
Tỷ lệ (%)

Tổng số 

hộ nghèo
Tỷ lệ (%)

Số hộ 

nghèo 
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xã

Các điều kiện kèm theo

12 Xã Tả Van 7 873 858 98.3 262 30.0 262 100 III

13 Xã Hoàng Liên 8 1,011 986 97.5 318 31.5 318 100 III

14 Xã Mường Hoa 8 1,118 1,078 96.4 309 27.6 309 100 III

15 Xã Ngũ Chỉ Sơn 17 1,352 1,334 98.7 407 30.1 407 100 III

V Huyện Bảo Yên 17 209 20961 15099 72.03 2860 13.64 2518 88.04

1 Thị trấn Phố Ràng 15 2,605 626 24.03 34 1.31 5 14.71 I

2 Xã Minh Tân 7 697 624 89.53 61 8.75 54 88.52 I

3 Xã Nghĩa Đô 13 1,150 1,137 98.87 101 8.78 101 100.0 I

4 Xã Tân Dương 10 846 709 83.81 68 8.04 68 100.00 I

5 Xã Việt Tiến 6 624 327 52.40 26 4.17 14 53.85 I

6 Xã Yên Sơn 7 620 525 84.68 32 5.16 32 100.00 I

7 Xã Lương Sơn 9 800 634 79.25 33 4.13 29 87.88 I

8 Xã Cam Cọn 13 1,235 745 60.32 174 14.09 149 85.63 II

10 Xã Vĩnh Yên 9 953 922 96.75 139 14.59 139 100.0 II

9 Xã Tân Tiến 9 509 501 98.43 102 20.04 102 100.0 III

11 Xã Điện Quan 9 879 783 89.08 162 18.43 147 90.74 x III

12 Xã Xuân Hòa 21 1,824 1,645 90.19 515 28.23 494 95.92 III

13 Xã Thượng Hà 14 1,311 1,181 90.08 258 19.68 250 96.90 x III

14 Xã Kim Sơn 17 1,923 1,720 89.44 289 15.03 243 84.08 x III

15 Xã Xuân Thượng 12 1,009 999 99.01 168 16.65 168 100.0 x III

16 Xã Bảo Hà 24 2,638 891 33.78 453 17.17 280 61.81 x III

17 Xã Phúc Khánh 14 1,338 1,130 84.45 245 18.31 243 99.18 x III
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Tổng số 

hộ

Số hộ 

DTTS
Tỷ lệ (%)

Tổng số 

hộ nghèo
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Số hộ 
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VI Huyện Bát Xát 21 176 17090 13493 78.95 2743 16.05 2672 97.41

1 Thị trấn Bát Xát 14 2087 469 22.47 39 1.87 12.0 30.77 I

2 Xã Quang Kim 12 1382 986 71.35 10 0.72 8 80.00 I

3 Xã A Mú Sung 6 539 530 98.33 50 9.28 50 100.0 I

4  Xã Bản Qua 11 991 845 85.27 29 2.93 21 72.41 I

5  Xã Bản Vược 8 1185 644 54.35 35 2.95 30 85.71 I

6  Xã Mường Hum 5 519 493 94.99 41 7.90 41 100.0 I

7  Xã Bản Xèo 4 477 404 84.70 27 5.66 27 100.0 I

8  Xã Mường Vi 5 538 410 76.21 28 5.20 27 96.43 I

9  Xã Dền Sáng 4 462 458 99.13 50 10.82 50 100.0 I

10  Xã Phìn Ngan 10 625 625 100.00 130 20.80 130 100.0 III

11  Xã Tòng Sành 6 347 347 100.00 101 29.11 101 100.0 III

12  Xã Cốc Mỳ 12 1126 802 71.23 197 17.50 177 89.85 x III

13 Xã Trịnh Tường 16 1393 1114 79.97 271 19.45 263 97.05 x III

14  Xã Nậm Chạc 8 557 548 98.38 127 22.80 127 100.0 III

15  Xã A Lù 13 908 904 99.56 277 30.51 277 100.0 III

16  Xã Y Tý 12 941 914 97.13 340 36.13 340 100.0 III

17  Xã Trung Lèng Hồ 5 460 451 98.04 140 30.43 140 100.0 III

18  Xã Sàng Ma Sáo 9 836 836 100.0 282 33.73 282 100.0 III

19  Xã Dền Thàng 6 656 656 100.0 242 36.89 242 100.0 III

20  Xã Nậm Pung 4 371 367 98.9 87 23.45 87 100.0 III

21  Xã Pa Cheo 6 690 690 100.00 240 34.78 240 100.0 III
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VII Huyện Văn Bàn 22 195 20,068 15,980 79.63 2,627 13.09 2,517 95.81

1 Thị trấn Khánh Yên 13 1,761 464 26.35 86 4.88 68 79.07 I

2 Xã Võ Lao 30 3,180 2,267 71.29 170 5.35 156 91.76 I

3 Xã Làng Giàng 7 984 924 93.90 87 8.84 87 100.0 I

4 Xã Hòa Mạc 6 707 664 93.92 41 5.80 41 100.0 I

5 Xã Khánh Yên Trung 7 857 744 86.81 53 6.18 47 88.68 I

6 Xã Khánh Yên Hạ 12 1,213 859 70.82 68 5.61 59 86.76 I

7 Xã Liêm Phú 9 927 852 91.91 73 7.87 73 100.0 I

8 Xã Tân An 11 1,029 593 57.63 89 8.65 69 77.53 I

9 Xã Khánh Yên Thượng 7 939 634 67.52 44 4.69 39 88.64 I

10 Xã Dương Quỳ 13 1,272 1,226 96.38 152 11.95 149 98.03 I

11 Xã Chiềng Ken 14 1,139 1,115 97.89 146 12.82 143 97.95 II

12 Xã Sơn Thủy 8 761 674 88.57 249 32.72 244 97.99 III

13 Xã Nậm Mả 2 242 239 98.76 56 23.14 56 100.0 III

14 Xã Tân Thượng 8 888 660 74.32 182 20.50 156 85.71 III

15 Xã Nậm Dạng 6 363 359 98.90 64 17.63 64 100.0 x III

16 Xã Nậm Chày 8 522 520 99.62 228 43.68 228 100.0 III

17 Xã Nậm Xé 3 243 235 96.71 51 20.99 51 100.0 III

18 Xã Dần Thàng 4 392 390 99.49 87 22.19 87 100.0 III

19 Xã Nậm Tha 7 609 598 98.19 170 27.91 170 100.0 III

20 Xã Minh Lương 9 1,079 1016 94.16 265 24.56 264 99.62 III

21 Xã Thẳm Dương 5 452 442 97.79 126 27.88 126 100.0 III
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22 Xã Nậm Xây 6 509 505 99.21 140 27.50 140 100.0 III

VIII  Huyện Bảo Thắng 12 164 24428 8682 35.54 1856 7.60 1207 65.03

1 Thị trấn Tằng Loỏng 14 2029 373 18.38 86 4.24 48 55.81 I

2  Xã Sơn Hải 7 1062 196 18.46 61 6.00 16 26.23 I

3 Xã Thái Niên 16 2,485 898 36.14 203 8.2 130 64.04 I

4 Xã Xuân Quang 19 3265 609 18.65 125 3,82 41 32.80 I

5 Xã Trì Quang 10 1131 316 27.94 110 9.7 37 33.64 I

6  Xã Gia Phú 14 2365 842 35.60 174 7.36 124 71.26 I

7  Xã Phú Nhuận 25 2846 1146 40.27 190 6.68 122 64.21 I

8  Xã Phong Niên 17 1960 1035 52.81 104 5.31 73 70.19 I

9  Xã Xuân Giao 13 2226 631 28.35 141 6.33 51 36.17 I

10 Xã Bản Phiệt 8 1322 671 50.76 76 5.75 53 69.74 I

11 Xã Bản Cầm 6       1,115 783 70.22 102 9.1 83 81.37 I

12 Thị trấn Phong Hải 15 2622 1182 45.08 484 18.5 429 88.64 x III

I X Thành phố Lào Cai 6 73 8269 4699 56.8 304 3.7 244 80.3

1 Xã Cốc San 9 1279 673 52.6 33 2.6 13 39.4 I

2 Xã Tả Phời 18 1490 1250 83.9 86 5.8 81 94.2 I

3 Xã Hợp Thành 12 1117 1036 92.7 37 3.31 36 97.3 I

4 Xã Cam Đường 13 1565 653 41.7 11 0.70 5 45.5 I

5 Xã Đồng Tuyển 5 726 311 42.8 1 0.001 1 100.0 I

6 Xã Thống Nhất 16 2092 776 37.1 136 7 108 79.4 I
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NTM, BG

NTM, BG

NTM 

NTM

NTM 

 BG

NTM 

NTM 

NTM 

NTM

Ghi chú

PHÂN ĐỊNH THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2025

DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Báo cáo số:               /BC-UBND ngày             /01/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai)
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Ghi chú

NTM

NTM, BG

NTM

BG

NTM, BG

NTM

BG, NTM
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Ghi chú

BG

BG

BG

BG

BG

NTM

NTM 

NTM 
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Ghi chú

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM
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Ghi chú

BG

BG; NTM

BG; NTM

BG;NTM

BG;NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

BG

BG

BG

BG

BG
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Ghi chú

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM
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Ghi chú

NTM 

NTM 

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

 BG, NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

NTM

 NTM
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Tổng cộng 605

Xã có thôn vùng DTTS&MN 3

Xã khu vực I 103

Xã khu vực II 24

Xã khu vực III 475

I Huyện Si Ma Cai

1 Thị trấn Si Ma Cai I

Tổ dân phố Nàng Cảng

Tổ dân phố Gia Khâu 

Tổ dân phố Sín Chải

Tổ dân phố Na Cáng

2 Xã Nàn Sán I

 Thôn Sảng Chải 

 Thôn Lũng Choáng 

3 Xã Thào Chư Phìn III

Thôn Sán Chá

Thôn Hô Sáo Chải

Thôn Cẩu Pì Chải

Thôn Thào Chư Phìn

4 Xã Nàn Sín III

Thôn Nàn Sín

Thôn Phìn Chư 

Thôn Giàng Chá Chải

Thôn Phìn Chư 3

5 Xã Quan Hồ Thẩn III

Thôn Tả Cán Hồ

Thôn Seo Cán Hồ

Thôn Lao Chải

Thôn Sín Chải

Thôn Sừ Pà Phìn

6 Xã Sán Chải III

STT Tên huyện, xã, thôn

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBDT  ngày         tháng         năm 2021

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH LÀO CAI

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Số thôn ĐBKK
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Seo Khái Hóa

Thôn Hòa Bình

Thôn Lù Dì Sán

Thôn Sín Hồ Sán

Thôn Lao Chải

7 Xã Lùng Thẩn III

Thôn Nà Chí Phàng

Thôn Lênh Sui Thàng

Thôn Seng Sui

Thôn Lùng Sán

Thôn Lử Thẩn

Thôn Chính Chư Phìn

Thôn Nàng Cảng

II Huyện Bắc Hà

1 Xã Tà Chải I

Thôn Na Thá

2 Xã Na Hối I

Thôn Chỉu Cái

Thôn Nhìu Lùng

3 Xã Bảo Nhai I

Thôn Bản Mẹt

Thôn Phìn Giàng

4 Xã Nậm Đét I

Thôn Tống Thượng

5 Xã Bản Phố I

Thôn Bản Phố 1

Thôn Háng Dù

Thôn Hấu Dào

Thôn Kháo Sáo

Thôn Quán Dín Ngài

Thôn Trung La

6 Xã Tả Van Chư III

 Thôn lao Chải Phà Hai Tủng

Thôn Nhiều Cù Ván

Thôn Pù Chù Ván

Thôn Sín Chải
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Xà Ván Sừ Mần Khang

Thôn Tẩn Chư

7 Xã Cốc Lầu III

Thôn Khe thượng làng mới

Thôn Nậm Lòn

Thôn Cốc Lầu

Thôn Kho Vàng

8 Xã Bản Liền III

 Thôn Pắc Kẹ

Thôn Đội 2

Thôn Đội 3

Thôn Đội 4

Thôn Xà Phìn

Thôn Khu Chu Tủng

Thôn Nậm Thảng

9 Xã Lùng Cải III

Thôn Sảng Lùng Chín

Thôn Sán Trá Thền Ván

Thôn Sín Chải Lùng Chín 

Thôn Hoàng Trù Ván 

Thôn Sín Chải Cờ Cải

Thôn Sẻ Chải 

10 Xã Nậm Mòn III

Thôn  Cồ Dề Chải 

Thôn Ngải Số

Thôn Sử Chù Chải 

Thôn Bản Ngồ Thượng 

11 Xã Nậm Lúc III

 Thôn Nậm Nhù

 Thôn Nậm Tông

Thôn Nậm Chăm

Thôn Nậm Lầy

Thôn Nậm Kha 1

Thôn Nậm Lúc Hạ

Nậm Lúc Thượng

Thôn Nậm Kha 2
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Thải Giàng

Thôn Cốc Đầm

12 Xã Tả Củ Tỷ III

Thôn Sả Mào Phố

Thôn Sảng Mào Phố

Thôn Sông Lẫm

Thôn Xín Chải

Thôn Ngải Thầu

Thôn Tả Củ Tỷ

Thôn Bản Già

Thôn Kha Phàng 

Thôn Nậm Sỏm

13 Xã Bản Cái III

 Thôn Làng Quỳ

Thôn Làng Cù

Thôn Ma Sín Chải

Thôn Cô Tông Bản Vàng

14 Xã Thải Giàng Phố III

 Thôn Sán sả Hồ

 Thôn Dì Thàng

Thôn Sân Bay

Thôn Ngài Ma Lùng Trù

Thôn Nậm Thố

Thôn Sản Chư Ván

Thôn Ngải Thầu Sín Chải

Thôn Ngải Phóng Chồ

15 Xã Nậm Khánh III

Thôn Nậm Táng

Thôn Mà Phố

Thôn Nậm Tồn

Thôn Nậm Khánh

16 Xã Hoàng Thu Phố III

Thôn Tả Thồ 1

Thôn Tả Thồ 2

Thôn Bản Pấy

Thôn Lao Phú Sáng
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Sỉn Giáo Ngài

Thôn Chồ Chải

Thôn Hoàng Hạ

17 Xã Lùng Phình III

Thôn Pờ Chồ

Thôn Lử Chồ

Thôn Dì Thào Ván

Thôn Lùng Phình

Thôn Tả Chải 

Thôn Pả Chư Tỷ 

18 Xã Cốc Ly III

Thôn Phìn Giàng A

Thôn Phìn Giàng B

Thôn Phìn Giàng C

Thôn Lùng Xa II

Thôn Làng Đá- Sín Chải

Thôn Làng Pàm

Thôn Cốc Ly Thượng

Thôn Thẩm Phúc

Thôn Làng Mới

Thôn Nậm Hu

Thôn Thèn Phùng

Thôn Nậm Giá

Thôn Na Ản

Thôn Nậm Hán I

Thôn Nậm Hán II

Thôn Nậm Ké

Thôn Cốc Sâm

III  Huyện Mường Khương

1 Xã Bản Lầu I

Thôn Đồi Gianh

Thôn Lùng Cẩu

2 Xã Lùng Vai I

Thôn Bồ Lũng

Thôn Tà San

3 Xã Thanh Bình I
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Tả Thền A

4 TT Mường Khương I

Thôn Nhân Giống

Thôn Dê Chú Thàng

Thôn Choán Ván

Thôn Sả Hồ

Thôn Chúng Chải B

Thôn Lao Chải

Thôn Chúng Chải A

Tổ dân phố Na Đẩy

5 Xã Pha Long I

Thôn Tả Lùng Thắng 

Thôn Lồ Cố Chin 

Thôn Pao Pao Chải 

Thôn Lồ Suối Tủng 

Thôn Nì Xỉ 1+4 

6 Xã Lùng Khấu Nhin III

Thôn Na Vang

Thôn Na Cạp

Thôn Lùng Khấu Nhin

Thôn Nậm Đó

Thôn Sín Lùng Chải

Thôn Thải Giàng Chải

Thôn Chu Lìn Phố

Thôn Ma Ngán B

Thôn Ma Ngán

7 Xã Nấm Lư III

Thôn Pạc Trà

Thôn Tả Thền

Thôn Cốc Mạc 

Thôn Nấm Oọc

Thôn Pạc Ngam 

Thôn Cốc Chứ

Thôn Ngam Lâm 

Thôn Lùng Húi 

Thôn Sao Cô Sỉn
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

8 Xã Cao Sơn III

Thôn Pa Cheo Phìn A

Thôn Pa Cheo Phìn B

Thôn Lồ Suối Tủng

Thôn Ngải Phóng Chồ

Thôn Sảng Lùng Chéng

Thôn Sả Lùng Chéng

Thôn Lùng Chéng Nùng

9 Tả Gia Khâu III

Thôn Tả Gia Khâu

Thôn Lao Chải

Thôn Pạc Tà

Thôn Sín Pao Chải

Thôn Thải Giàng Sán

Thôn Na Măng

Thôn Vũ Sà

Thôn Lao Tô Chải

10 Xã Dìn Chin III

Thôn Dìn Chin

Thôn Ngải Thầu

Thôn Lùng Sán Chồ

Thôn Cùng Lũng

Thôn Phìn Chư

Thôn Sín Chải A

Thôn Lồ Sử Thàng

Thôn Cốc Cáng

Thôn Mào Sao Chải

11 Xã Tả Ngài Chồ III

Thôn Máo Chóa Sủ

Thôn Thàng Chư Pến

Thôn Sín Chải B

Thôn Tả Lủ

Thôn Sín Chải A

Thôn Hoàng Phì Chải

Thôn Xà Khái Tủng

Thôn Sừ Ma Tủng
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Bản Phố

12 Xã Nậm Chảy III

Thôn Lao Chải

Thôn Sín Chải

Thôn Lùng Phìn A

Thôn Sảng Lùng Phìn

Thôn Cốc Ngù

Thôn Nậm Chảy

Thôn Cốc Râm

Thôn Gia Khâu B

Thôn Gia Khâu A

Thôn Mào Phìn

Thôn Sấn Pản

13 Xã La Pan Tẩn III

 Thôn Bãi Bằng

 Thôn Tỉn Thàng

Thôn La Pan Tẩn

Thôn Ma Cai Thàng

 Thôn Cu Ty Chải

 Thôn Mường Lum

Thôn Sà San

Thôn Sín Chải A

Thôn Sín Chải B

14 Xã Tả Thàng III

Thôn Cán Cấu I

Thôn Cán Cấu II

Thôn Páo Máo Phìn B

Thôn Páo Máo Phìn A

Thôn Bản Phố

Thôn Tả Thàng

Thôn Sú Dí Phìn

Thôn Lầu Thí Chải

15 Xã Tung Chung Phố III

Thôn Tả Chu Phùng

Thôn Páo Tủng

Thôn Văng Leng
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Lũng Pâu

Thôn Nàn Tiểu Hồ

Thôn Cán Hồ

Thôn Vả Thàng

Thôn Séo Tủng

IV  Thị xã Sa Pa

1 Phường Phan Si Păng I

Tổ dân phố số 1

Tổ dân phố số 5

2 Xã Liên Minh I

Thôn Bản Sài

Thôn Nậm Sang

Thôn Nậm Kéng

Thôn Nậm Ngấn

3 Xã Mường Bo I

Thôn Nậm Củm

Thôn Suối Thầu Dao

Thôn Suối Thầu Mông

Thôn Nậm Lang A

4 Phường Hàm Rồng II

Tổ dân phố số 1

Tổ dân phố số 2

Tổ dân phố số 3

5 Xã Bản Hồ III

Thôn Hoàng Liên

Thôn La Ve

Thôn Nậm Toóng

Thôn Ma Quái Hồ

Thôn Séo Trung Hồ

6 Xã Thanh Bình III

Thôn Bản Toòng

Thôn Bản Sái

Thôn Bản Pho

Thôn Phùng Mông

Thôn Phùng Dao

Thôn Nậm Si
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Lếch Mông

7 Xã Trung Chải III

Thôn Móng Sến I

Thôn Móng Sến II

Thôn Chu Lìn I

Thôn Chu Lìn II

Thôn Vù Lùng Sung

8 Xã Tả Van III

Thôn Tả Van Mông

Thôn Tả Chải Mông

Thôn Tả Chải Dao

Thôn Séo Mý Tỷ

Thên Dền Thàng

9 Xã Hoàng Liên III

Thôn Sín Chải

Thôn Ý  Lình Hồ 1

Thôn Ý  Lình Hồ 2

Thôn Lao Chải San 1

Thôn Lao Chải  San 2

Thôn Lồ Lao Chải

Thôn Lao Hàng Chải

10 Xã Mường Hoa III

Thôn Bản Pho

Thôn Thào Hồng Dến

Thôn Hang Đá

Thôn Hầu Chư Ngài

Thôn Hòa Sử Pán I

Thôn Hòa Sử Pán II

Thôn Vạn Dền Sử I

Thôn Vạn Dền Sử II

11 Xã Ngũ Chỉ Sơn III

Thôn Can Hồ Mông

Thôn Phìn Hồ

Thôn Lủ Khấu

Thôn Xín Chải

Thôn Suối Thầu
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Gia Khấu

Thôn Kim Ngan

Thôn Xà Chải

Thôn Sín Chải 

Thôn Bản Pho

Thôn Suối thầu I

Thôn Suối Thầu II

Thôn Lao Chải

Thôn móng Xóa

Thôn Cửa Cải

12 Phường Ô Quý Hồ III

Tổ dân phố số 3

13 Phường Cầu Mây III

Tổ dân phố số 1

Tổ dân phố số 2

Tổ dân phố số 3

14 Phường Sa Pả III

Tổ dân phố số 2

Tổ dân phố số 3

Tổ dân phố số 4

V Huyện Bảo Yên

1 Xã Nghĩa Đô I

Bản Lằng Đáp

Bản Hốc

Bản Pác Bó

2 Xã Tân Dương I

Bản Dằm

Bản Cau

3 Xã Minh Tân I

Thôn Bon 1

4 Xã Yên Sơn I

Thôn Múi 3

5 Xã Vĩnh Yên II

Bản Nặm Mược

Bản Nặm Khạo

Bản Nặm Pạu
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Bản Nặm Kỳ

Bản Tổng Kim

6 Xã Cam Cọn II

Thôn Cam 3

Thôn Cam 2

Thôn Cam 1

Thôn Cọn 1

Thôn Bỗng Buôn

Thôn Bỗng 2

Thôn Lỵ  1-2

Thôn Lỵ 2-3

7 Xã Tân Tiến III

Thôn Nậm Hu

Thôn Nậm Dìn

Thôn Nậm Bắt

Thôn Cán Chải

Thôn Nà Phung

8 Xã Điện Quan III

Bản 1

Bản 4

Bản 5

Bản Khao

Bản Điện

9 Xã Xuân Hòa III

Bản Cuông 1

Bản Cuông 2

Bản Cuông 3

Bản Chuân

Bản Mai Hạ

Bản Mai Thượng

Bản Xóm Hạ

Bản Xóm Thượng

Bản Nhàm

Bản Qua

Bản Mo 1

Bản Mo 2
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Bản Mo 3

Bản Hò

Bản Lụ

Bản Kẹm

Bản Mí

10 Xã Thượng Hà III

Bản 1 Mai Đào

Bản 6 Mai Đào

Bản 7 Mai Đào

Bản 9 Mai Đào

Bản 2 Vài Siêu

Bản 6 Vài Siêu

11 Xã Kim Sơn III

Bản 1 AB

Bản 7 AB

Bản Cao Sơn

Bản 1 Nhai Tẻn 

Bản 2 Nhai Tẻn 

Bản 2 Nhai Thổ 

Bản 4 Nhai Thổ 

12 Xã Xuân Thượng III

Bản 1 Thâu

Bản 2 Thâu

Bản 3 Thâu

Bản 1 Vành

Bản 2 Vành

Bản 6 Vành

13 Xã Bảo Hà III

Bản Khoai 1

Bản Khoai 2

Bản Khoai 3

Bản Chùn

Bản Bông 1-2

Bản Bông 3

Bản Bông 4

Bản Tắp 1
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Bản Tắp 2

Bản Lúc

14 Xã Phúc Khánh III

 Thôn Làng Nủ

 Thôn Trĩ Trong

 Thôn Trĩ Ngoài

Thôn Làng Đẩu

Thôn Nà Phát

Thôn Nà Khem

Thôn Trõ

Thôn Bó

VI Huyện Bát Xát

1 Xã Bản Qua I

Thôn Ná Nàm

2 Xã Bản Vược I

Thôn San Lùng

3 Xã A Mú Sung I

Thôn Tung Qua

Thôn Phù Lao Chải

Thôn Ngải Trồ

4 Xã Mường Hum I

Thôn Ky Quan San

Thôn Séo Pờ Hồ

Thôn Tả Pờ Hồ

5 Xã Bản Xèo I

Thôn Cán Tỷ

6 Xã Mường Vi I

Thôn Ná Rin

7 Xã Dền Sáng I

Thôn Trung Chải

Thôn Ngải Trồ

8 Xã Tòng Sành III

Thôn Tả Hồ

Thôn Séo Tòng Sành

Thôn Chu Cang Hồ

Thôn Láo Vàng Chải
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Ky Công Hồ

9 Xã Phìn Ngan III

Thôn Van Hồ

Thôn Tả Trang

Thôn Láo Sáng

Thôn Trung Hồ

Thôn Láo Vàng

Thôn Suối Chải

10 Xã Cốc Mỳ III

Thôn Dìn Pèng

Thôn Sơn Hà

Thôn Séo Phìn Than

Thôn Tả Câu Liềng

Thôn Tân Giang

11 Xã Trịnh Tường III

Thôn Bản Lầu

Thôn San Hồ

 Thôn Tùng Chỉn II

Thôn Ná Đoong

Thôn Tân Tiến

Thôn Sín Chải

Thôn Dền Thàng

Thôn Tùng Chỉn III

Thôn Tả Cồ Thàng

Thôn Nà Lặc

Thôn Lao Chải

12 Xã Nậm Chạc III

Thôn Nậm Khoang 

Thôn Biên Hòa

Thôn Suối Thầu

Thôn Suối Thầu 3

Thôn Nậm Giang I

13 Xã A Lù III

Thôn A Lù 1

Thôn A Lù 2

Thôn Khoa San Chải
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Séo Phìn Chư

Thôn Khu Chu Lìn

Thôn Chin Chu Lìn

Thôn Phìn Chải 1

Thôn Cán Cấu

Thôn Ngải Thầu Hạ

Thôn Phìn Chải 2

Thôn Ngải Thầu Thượng

14 Xã Y Tý III

Thôn Phìn Hồ

Thôn Trung Chải

Thôn Phan Cán Sử

Thôn Mò Phú Chải

Thôn Ngải  Trồ

Thôn Tả Gì Thàng

Thôn Lao Chải

Thôn Sín Chải

Thôn Sim San 1

Thôn Sim San 2

Thôn Hồng Ngài

15 Xã Trung Lèng Hồ III

Thôn Tả Tà Lé

Thôn Phìn Páo 

Thôn Séo Tả Lé 

Thôn Pờ Hồ

16 Xã Sàng Ma Sáo III

Thôn Nậm Pẻn 2

Thôn Sàng Ma Sáo

Thôn Khu Chu Phìn

Thôn Mà Mù Sử 2

Thôn Mà Mù Sử 1

Thôn Ky Quan San

Thôn Nậm Pẻn 1 

Thôn Nhìu Cù San

17 Xã Dền Thàng III

Thôn Tả Phìn
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Bản Phố

Thôn Sín Chải

Thôn Dền Thàng 1

Thôn Dền Thàng 2

Thôn Ngải Thầu

18 Xã Nậm Pung III

 Thôn Tà Chải 

Thôn Kin Chu Phìn II

19 Xã Pa Cheo III

Thôn Tả Lèng

Thôn Tả Pa Cheo

Thôn Séo Pa Cheo

Thôn Kin Sáng Hồ

Thôn Bản Giàng

Thôn Pờ Sì Ngài

VII Huyện Văn Bàn

1 Thị trấn Khánh Yên I

Tổ dân phố Bản Mạ

Tổ dân phố Bản Cóoc

2 Xã Tân An I

Thôn Ba Soi

Thôn Ba Xã

Thôn Khe Bàn

3 Xã Khánh Yên Hạ I

Thôn Nà Nheo

4 Xã Làng Giàng I

Thôn Ít Nộc

5 Xã Dương Quỳ I

Thôn Bản Khoay

Thôn Tùn Dưới

Thôn Nậm Hốc

6 Xã Khánh Yên Thượng I

Thôn Nậm Cọ

7 Xã Chiềng ken II

Thôn Ken 3

Thôn Đồng Vệ
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Bẻ 1

Thôn Bẻ 4

Thôn Thi

Thôn Phúng

Thôn Hát Tình

Thôn Tằng Pậu

8 Xã Tân Thượng III

Thôn Ù Sóc

Thôn Bản Mai

Thôn Khe Dài

Thôn Tân Trúc

Thôn Ngầm Thỉn

Thôn Thùng 1

Thôn Thùng 2

9 Xã Dần Thàng III

Thôn Nậm Mười

Thôn Tà Moòng

Thôn Nậm Cần

10 Xã Nậm Dạng III

Thôn Thượng

Thôn Nậm Kẹn

Thôn Nậm Cằm

Thôn Nậm Lạn

11 Xã Sơn Thủy III

Thôn Ta Khuấn

Thôn Khe Chấn 1

Thôn Khe Nhòi

Thôn Khe Lếch

Thôn Khe Phàn

Thôn Thác Dây

Thôn Tam Đỉnh

12 Xã Thẳm Dương III

Thôn Nậm Miện

ThônThẳm Con

Thôn Bản Thẳm

Thôn Bản Bô
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Bản Ngoang

13 Xã Minh Lương III

Thôn 1 Minh Thượng

Thôn 2 Minh Thượng

Thôn 3 Minh Thượng

Thôn 1 Minh Hạ

Thôn 2 Minh Hạ

Thôn 3 Minh Hạ

Thôn 1 Minh Chiềng

Thôn 2 Minh Chiềng

Thôn 3 Minh Chiềng

14 Xã Nậm Xây III

Thôn Nà Hằm

Thôn Nậm Van

Thôn Phiêng Đoóng

Thôn Giàng Dúa Chải

Thôn Phù Lá Ngài

Thôn Mà Sa Phìn

15 Xã Nậm Tha III

Thôn Vàng Mầu

Thôn Khe Nà

Thôn Khe Tào

Thôn Khe Cóc

Thôn Khe Vai

Thôn Phường Cong

Thôn Khe Păn

16 Xã Nậm Mả III

Thôn Nậm Mả

Thôn Nậm Trang

17 Xã Nậm Chày III

Thôn Hỏm Dưới

Thôn Hỏm Trên

Thôn Nậm Chày

Thôn Pờ Xì Ngài

Thôn Lán Bò

Thôn Khâm Dưới
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Thôn Khâm Trên

Thôn Tà Moòng

18 Xã Nậm Xé III

Thôn Tu Thượng

Thôn Tu Hạ

Thôn Ta Náng

VIII  Huyện Bảo Thắng

1  Xã Sơn Hải I

 Thôn Làng Chưng

2 Xã Sơn Hà

Thôn Trà Chẩu

3 Xã Xuân Quang I

Thôn Cốc Pục

4 Xã Phú Nhuận I

Thôn Nhuần 2

Thôn Nhuần 3

Thôn Phú Sơn

Thôn Đầu Nhuần

5 Xã Thái Niên I

Thôn Khe Dùng

Thôn Khe Đền 1

Thôn Khe Đền 2

Thôn Mom Đào 1

Thôn Mom Đào

6 TT Phố Lu

 Thôn Khe Tắm .

 TDP Phú long 1

7 Xã Gia Phú I

Thôn Nậm Phảng 

Thôn Nậm Trà 

8 Xã Phong Niên I

Thôn Làng Cung 3

Thôn Phìn Giàng

9  Xã Bản Phiệt I

Thôn Pạc Tà  

10 TT Tằng Loỏng  I
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STT Tên huyện, xã, thôn Số thôn ĐBKK

Tổ dân phố số 8

Thôn Tằng Loỏng 

Thôn Trát 1

Thôn Trát 2

11 Xã Xuân Giao I

Thôn Cù Hà

12 TT Phong Hải III

Thôn: Tòng Già

Thôn: Ải Nam 

Thôn: Sín Thèn

Thôn: Sín Chải

Thôn: Vi Mã 

Thôn: Quy Ke

Thôn: Cốc Né

I X  Thành phố Lào Cai

1 Xã Thống Nhất I

Thôn Bản Cam

Thôn Khe Luộc 

Thôn An Thành 

2 Xã Hợp Thành I

Thôn Nậm Rịa

3 Xã Tả Phời I

Thôn Xéo Tả 1

Thôn Láo Lý
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